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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	QNK Quảng Nam
	
	CLB:
	Than Quảng Ninh

	 Màu trang phục:
	Đỏ đỏ dỏ / xanh
	
	Màu trang phục:
	Xanh xanh xanh / tím

	 Địa phương:
	Tỉnh Quảng Nam
	
	Sân thi đấu:
	Tam Kỳ

	 Ngày: 
	29 / 6 / 2013
	
	Giờ:
	15h 30

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Phạm Hồng Điệp          (GK)
	
	X
	
	
	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	X
	

	2
	Võ Tiến Thành
	
	X
	
	
	3
	Nguyễn Xuân Quyền
	V
	
	

	3
	Nguyễn Văn Việt 
	
	X
	
	
	5
	Lại Viết Huy
	
	
	

	5
	Cao Xuân Thắng           (C)
	V
	
	
	
	6
	Vũ Minh Tuấn
	
	X
	

	6
	Trần Minh Lợi 
	V
	
	
	
	7
	Nguyễn Tiến Duy
	V
	
	

	7
	Đinh Thanh Trung
	V
	
	
	
	8
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	
	
	10
	Belibi Celestin Didier
	V
	
	

	9
	Đặng Đức Nhật
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Văn Việt
	
	X
	

	10
	Annas David
	V
	
	
	
	12
	Nguyễn Xuân Ngọc 
	
	X
	

	12
	Trần Thanh An
	V
	
	
	
	14
	Nguyễn Hải Huy
	
	
	

	13
	Đào Xuân Thành
	
	
	
	
	15
	Đào Nhật Minh
	V
	
	

	15
	Nguyễn Văn Vinh
	
	X
	
	
	16
	Trần Thành Trung    (GK)
	V
	
	

	16
	Võ Văn Minh
	V
	
	
	
	17
	Đào Duy Hưng
	
	
	

	17
	Nguyễn Văn Lai
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Xuân Quyết  (C)
	V
	
	

	19
	Trần Văn Bửu
	V
	
	
	
	19
	Hoàng Tuấn Anh
	V
	
	

	20
	Cao Quang Hướng
	
	
	
	
	20
	Trần Đại Nghĩa
	
	
	

	21
	Phạm Thế Nhật
	
	X
	
	
	21
	Đinh Ngọc Tiến
	
	
	

	22
	Nguyễn Thanh Thế
	
	X
	
	
	22
	Nguyễn Văn Tùng
	
	
	

	24
	Nguyễn Quang Huy
	
	X
	
	
	23
	Hoàng Văn Hà
	
	X
	

	25
	Nguyễn Đức Nam         (GK)
	
	
	
	
	24
	Nguyễn Mạnh Tuấn Anh
	V
	
	

	26
	Đinh Vũ Hàn Phong
	
	
	
	
	25
	Lê Việt Khoa
	V
	
	

	28
	Võ Văn Đông
	
	
	
	
	26
	Huỳnh Tuấn Linh     (GK)
	
	X
	

	29
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	X
	
	
	28
	Phạm Hữu Tường
	
	X
	

	30
	Nicolas Hernandez
	V
	
	
	
	29
	Hoàng Văn Thành
	V
	
	

	31
	Trần Đình Thắng
	V
	
	
	
	30
	Nguyễn Hoài Anh
	
	
	

	33
	Bùi Quốc Thắng
	
	X
	
	
	33
	Kiều Minh Đức
	
	X
	

	36
	Lê Ngọc Vỹ
	
	
	
	
	35
	Lê Tuấn Tú
	
	X
	

	 37
	Nguyễn Xuân Nam     (GK)
	V
	
	
	
	36
	Leonel Ezequiel
	V
	
	

	 39
	Nguyễn Ngọc Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 79
	Trần Trọng Bình
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng:  Vũ Quang Bảo

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng:  Đinh Cao Nghĩa
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	Đỗ Văn Hiếu
	Trợ lý 1
	Hả Xuân Vĩnh

	Trọng tài thứ 4
	Hoàng Ngọc Hà
	Trợ lý 2
	Trần Văn Nơi 

	Giám sát trận đấu 
	Võ Văn Hùng
	Giám sát trọng tài 
	Lê Quốc Ân

	Điều phối viên:         Nguyễn Văn Phước                                                   

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	


50








